
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – MÔN ĐỊA LÍ 

NĂM HỌC: 2022 - 2023 
* KHỐI 10 

- Thời gian làm bài: 45 phút 

- Hình thức: Trắc nghiệm 40 câu (Từ bài 19 đến bài 24) 

 

TT Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

Số CH 

TN 

 

Thời 

gian 

(phút) 
Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

1 
Chủ đề: 

Địa lí dân cư 

Dân số và sự phát 

triển dân số thế giới. 
2  2  1  1  6  

Cơ cấu dân số 2  2  2    6  

Phân bố dân cư và 

đô thị hoá. 
2  2  1  1  6  

2 

Chủ đề: 

Nguồn lực phát 

triển kinh tế, một số 

tiêu chí đánh giá sự 

phát triển kinh tế 

Nguồn lực phát triển 

kinh tế 
2  2  1  1  6  

Cơ cấu kinh tế, một 

số tiêu chí đánh giá 

sự phát triển kinh tế. 

2  2  2    6  

3 C. Thực hành 
C1. Tập bản đồ, biểu 

đồ, bảng số liệu. 
6  2  1  1  10  

Tổng 16  12  8  4  40  

Tỉ lệ %  40% 30% 20% 10% 100%  

Tỉ lệ chung 70% 30%   



* KHỐI 11 

- Thời gian làm bài: 45 phút 

- Hình thức: Tự luận  

 

TT 
Nội dung kiến 

thức 
Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức Tổng 

Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng 

thấp 

Vận dụng 

cao Số CH 

Số CH Số CH Số CH Số CH 

1 
A. Địa lý khu 

vực và quốc gia 

A1. Tự nhiên và dân cư Liên 

Bang Nga 

1 câu 

(2 điểm) 
   2 

A2. Kinh tế Liên Bang Nga  
1 câu  

(1 điểm) 

1 câu  

(1 điểm) 
  

A3. Tự nhiên và dân cư tình hình 

phát triển kinh tế Nhật Bản 
 

1 câu) 

(1 điểm 
 

1 câu  

(1 điểm) 
 

2 B. Thực hành 

B1. Vẽ biểu đồ cột ghép 

 + nhận xét 

B2. Tập bản đồ Địa lí 11 

1 câu 

(2 điểm) 

1 câu) 

(1 điểm 

1 câu  

(1 điểm) 
  

Tổng 
2 câu  

(4 điểm) 

3 câu 

(3 điểm) 

2 câu 

(2 điểm) 

1 câu 

(1 điểm) 
10 điểm 

Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức 40% 30% 20% 10% 100% 

 

  



* KHỐI 12:  
• Nội dung ôn tập: Từ bài 16 đến bài 22 

    • Hình thức: Trắc nghiệm khách quan (40 câu), thời gian làm bài: 50 phút. 

 

TT 
Nội dung 

kiến thức 
Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

Số CH 

TN 

 

Thời gian 

(phút) 
Số CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số CH 

Thời 

gian 

(phút) 

1 A. Địa lí dân 

cư 

A1. Đặc điểm dân số 

và sự phân bố dân cư  
2  2  1    5  

A2. Lao động – Việc 

làm  
2  1  1  1  5  

 A3. Đô thị hoá 2  2  1    5  

 

B. Nguồn lực 

phát triển kinh 

tế, một số tiêu 

chí đánh giá 

sự phát triển 

kinh tế 

B1. Chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế 
2  2  1    5  

 B2. Nông nghiệp 2  1  2  1  6  

3 C. Thực hành 

C1. Thực hành: 

Atlat, bảng số liệu, 

biểu đồ 

6  4  2  2  14  

Tổng 16  12  8  4  40  

Tỉ lệ %  40% 30% 20% 10% 100%  

Tỉ lệ chung 70% 30%   

Lưu ý: 

- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng. 

- Mỗi câu trắc nghiệm khách quan được tính 0,25 điểm, số lượng các câu hỏi theo tỉ lệ như trong ma trận. 


